
TT Chỉ tiêu chủ yếu ĐVT

Chỉ tiêu được 

UBND tỉnh giao 

tại Quyết định số 

1400/QĐ-UBND 

ngày 19/12/2023 

của UBND tỉnh

Chỉ tiêu được HĐND 

huyện thông qua tại 

NQ số 22/NQ-

HĐND, 20/12/2023 

và mục tiêu phấn 

đấu của huyện

Cơ quan chủ trì theo dõi,

đánh giá

1
Tốc độ tăng trưởng GTSX (Giá so sánh năm

2010)
% 9,5 9,5

Phòng Tài chính - Kế hoạch, 

Chi cục Thống kê, chủ trì tổng 

hợp đánh giá trên cơ sở kết quả 

thực hiện giá trị sản xuất của 

các ngành

Trong đó:

- Nông, lâm nghiệp - thủy sản % 2,8

Phòng Nông nghiệp và PTNT 

chủ trì tham mưu thực hiện, 

phối hợp với Chi cục Thống kê 

tổng hợp, đánh giá

- Công nghiệp-xây dựng % 18,1

- Dịch vụ % 9,5

2 Tổng giá trị sản xuất (giá SS 2010) Tỷ đồng 7.800 7.800 

Phòng Tài chính - Kế hoạch, 

Chi cục Thống kê, chủ trì tổng 

hợp đánh giá trên cơ sở kết quả 

thực hiện giá trị sản xuất của 

các ngành

Trong đó:

- Nông, lâm nghiệp - thủy sản Tỷ đồng 3.195

Phòng Nông nghiệp và PTNT 

chủ trì tham mưu thực hiện, 

phối hợp với Chi cục Thống kê 

tổng hợp, đánh giá

- Công nghiệp-xây dựng Tỷ đồng 2.823

- Dịch vụ Tỷ đồng 1.782

3 Tổng giá trị sản xuất (giá hiện hành) Tỷ đồng 13.520 13.520 

Phòng Tài chính - Kế hoạch, 

Chi cục Thống kê, chủ trì tổng 

hợp đánh giá trên cơ sở kết quả 

thực hiện giá trị sản xuất của 

các ngành
Trong đó:

- Nông, lâm nghiệp - thủy sản Tỷ đồng

Phòng Nông nghiệp và PTNT 

chủ trì tham mưu thực hiện, 

phối hợp với Chi cục Thống kê 

tổng hợp, đánh giá

- Công nghiệp - xây dựng Tỷ đồng

- Dịch vụ Tỷ đồng

Chỉ tiêu phát triển nông nghiệp:

Tổng DT gieo trồng cây hàng năm Ha 11.100

Tổng sản lượng lương thực Tấn 38.500

Tổng đàn gia súc lớn (trâu, bò, ngựa) Con 10.000

Tổng đàn lợn Con 80.000

Tổng đàn gia cầm

(trong đó đàn gà 3,8-4 triệu con)
Tr. con 4-4,2

Tổng đàn dê Con 9.500

Sản lượng thịt hơi các loại Tấn 38.000

5 Giữ vững độ che phủ của rừng % >40 Phòng Nông nghiệp và PTNT

Phụ lục 1

Phòng Nông nghiệp và PTNT

CHỈ TIÊU CHỦ YẾU KẾ HOẠCH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2024

(Kèm theo Kế hoạch số:   06    /KH-UBND ngày  19 tháng 01 năm 2024 của UBND huyện Yên Thế)

Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ 

trì tham mưu thực hiện, phối 

hợp với Chi cục Thống kê tổng 

hợp, đánh giá

Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ 

trì tham mưu thực hiện, phối 

hợp với Chi cục Thống kê tổng 

hợp, đánh giá

Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ 

trì tham mưu thực hiện, phối 

hợp với Chi cục Thống kê tổng 

hợp, đánh giá

4



TT Chỉ tiêu chủ yếu ĐVT

Chỉ tiêu được 

UBND tỉnh giao 

tại Quyết định số 

1400/QĐ-UBND 

ngày 19/12/2023 

của UBND tỉnh

Chỉ tiêu được HĐND 

huyện thông qua tại 

NQ số 22/NQ-

HĐND, 20/12/2023 

và mục tiêu phấn 

đấu của huyện

Cơ quan chủ trì theo dõi,

đánh giá

6
GTSX bình quân trên 1ha đất sản xuất nông

nghiệp

Triệu 

đồng
95 Phòng Nông nghiệp và PTNT

7
Thu ngân sách trên địa bàn (cả thu tiền sử

dụng đất)
Tỷ đồng 218,7 247 Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Trong đó: Thu tiền sử dụng đất Tỷ đồng 100 110 Phòng Tài chính - Kế hoạch

Tổng huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã

hội
Tỷ đồng 1.350

Trong đó: Tổng vốn huy động đầu tư

XDCB trên địa bàn (vốn nhà nước quản lý

và các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn)

696

9
Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn giai đoạn 2021-

2025)
% 2,31 2,29 Phòng LĐ-TB&XH

10
Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ

1
% 100 100

-
Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ

2
% 28,6 28,6

- Tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ % 30,1 30,1

11
Tỷ lệ xã, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về

y tế xã
% 100 Phòng Y tế

Tỷ lệ lao động qua đào tạo % 72

trong đó: Lao động qua đào tạo nghề % 25

Tổng số lao động được giải quyết việc làm

mới
Người 2.000

Tỷ lệ hộ được công nhận danh hiệu "gia

đình văn hóa"
% 85,1 86

Tỷ lệ thôn, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu

văn hóa
% 73,0 75

Tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt

chuẩn văn hóa
% 85

Tỷ lệ thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh % 100

14 Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi SDD (thể nhẹ) % ≤10 Phòng Y tế

15 Tỷ lệ người dân có thẻ BHYT % 99,05 99,08

16 Số người tham gia BHXH bắt buộc Người 7.489 7.489 

-
Số người tham gia BHXH tự nguyện (lũy

kế)
Người 3.274 3.274 

17
Tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch (Đạt 

QC01 trở lên)
% 43,2 43,2

Phòng Nông nghiệp và PTNT 

chủ trì đánh giá trên cơ sở kết 

quả thực hiện từng chỉ tiêu của 

Phòng Kinh tế và HT, Phòng 

NN&PTNT

- Thành thị % 98,2 98,2 Phòng Kinh tế và Hạ tầng

- Nông thôn % 39,0 39,0

-
Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ 

sinh
% >99

Tỷ lệ rác thải rắn sinh hoạt được thu gom % 92,1

Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt thu gom được

xử lý HVS
% 92,2 92,2

+ Thành thị % 98,4 98,4

+ Nông thôn % 89,2 89,2

Số xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng thêm Xã 2 2

Xã đạt chuẩn NTM nâng cao tăng thêm Xã 1

Xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu 1

Thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu tăng

thêm
4

Phòng LĐ-TB&XH

Phòng Nông nghiệp và PTNT

12

13

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Phòng Văn hóa &TT

Phòng Giáo dục và Đào tạo

18

19

8

Phòng Y tế, BHXH huyện

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Phòng Tài nguyên và MT



Huyện ủy 

(quý)

BTV 

HU 

(tháng)

UBND 

huyện 

(tháng)

HĐND 

huyện 

(tháng)

Tháng 01

1

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của

Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo,

điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH

và dự toán NSNN năm 2024

Phòng TC - KH 1 1

2
Kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư kinh

doanh năm 2024
Phòng TC - KH 1 1

3
Kế hoạch nâng cao chỉ số DDCI huyện Yên Thế

năm 2024
Phòng TC - KH 1 1

4
Báo cáo đề xuất danh mục các dự án trọng điểm

của huyện năm 2024
Phòng TC - KH 1  1

5
Quyết định ban hành Chương trình thực hành

tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024
Phòng TC - KH 1

6

Kế hoạch triển khai công tác lập các đồ án quy

hoạch xây dựng trên địa bàn huyện Yên Thế

năm 2024

Phòng KT&HT 1

7
Quyết định giao biên chế hành chính, sự nghiệp

năm 2024
Phòng Nội vụ 1

8
Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai

đoạn 2023 - 2025
Phòng Nội vụ 1

9
Chỉ thị lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng,

quân sự địa phương năm 2024
Ban CHQS huyện 1 1

10
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân

sự địa phương năm 2024
Ban CHQS huyện 1

11
Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2024

của UBND huyện
Phòng Nội vụ 1

Tháng 02

12
Báo cáo kết quả công tác chuẩn bị tổ chức Lễ

hội Yên Thế năm 2024
Phòng VH&TT 2 2

13

Quyết định chấp thuận và giao nhiệm vụ trọng

tâm năm 2024 đối với người đứng đầu cơ quan,

đơn vị thuộc UBND huyện và Chủ tịch UBND

các xã, TT trong thi hành công vụ

Phòng Nội vụ 2

14

Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây

dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện năm

2024

Phòng Nông 

nghiệp và PTNT
2

15

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc

gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân

tộc thiểu số và miền núi huyện Yên Thế năm

2024

Phòng Dân tộc 2

Tháng 3

16

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển

kinh tế - xã hội quý I; phương hướng, nhiệm vụ

và các giải pháp chủ yếu quý II năm 2024

Văn phòng 

HĐND&UBND
3 3

CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 01/NQ-CP NGÀY 05/01/2024 CỦA CHÍNH PHỦ; KẾ HOẠCH 

CỦA UBND TỈNH VÀ CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HUYỆN ỦY, HĐND HUYỆN VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ 

YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

(Kèm theo Kế hoạch số:     06 /KH-UBND ngày   19 /01/2024 của UBND huyện Yên Thế)

Phụ lục 02

TT Nội dung

Cấp trình và thời gian trình

Ghi chú
Cơ quan, đơn vị 

chủ trì

https://qlvbyt.bacgiang.gov.vn/yenthe/2022/vbden.nsf/str/4C3412FB76274BA9472587D4000372A0?OpenDocument
https://qlvbyt.bacgiang.gov.vn/yenthe/2022/vbden.nsf/str/4C3412FB76274BA9472587D4000372A0?OpenDocument
https://qlvbyt.bacgiang.gov.vn/yenthe/2022/vbden.nsf/str/4C3412FB76274BA9472587D4000372A0?OpenDocument
https://qlvbyt.bacgiang.gov.vn/yenthe/2022/vbden.nsf/str/4C3412FB76274BA9472587D4000372A0?OpenDocument
https://qlvbyt.bacgiang.gov.vn/yenthe/2022/vbden.nsf/str/4C3412FB76274BA9472587D4000372A0?OpenDocument
https://qlvbyt.bacgiang.gov.vn/yenthe/2022/vbden.nsf/str/4C3412FB76274BA9472587D4000372A0?OpenDocument
https://qlvbyt.bacgiang.gov.vn/yenthe/2022/vbden.nsf/str/4C3412FB76274BA9472587D4000372A0?OpenDocument
https://qlvbyt.bacgiang.gov.vn/yenthe/2022/vbden.nsf/str/4C3412FB76274BA9472587D4000372A0?OpenDocument
https://qlvbyt.bacgiang.gov.vn/yenthe/2022/vbden.nsf/str/4C3412FB76274BA9472587D4000372A0?OpenDocument
https://qlvbyt.bacgiang.gov.vn/yenthe/2022/vbden.nsf/str/4C3412FB76274BA9472587D4000372A0?OpenDocument
https://qlvbyt.bacgiang.gov.vn/yenthe/2022/vbden.nsf/str/4C3412FB76274BA9472587D4000372A0?OpenDocument
https://qlvbyt.bacgiang.gov.vn/yenthe/2022/vbden.nsf/str/4C3412FB76274BA9472587D4000372A0?OpenDocument


Huyện ủy 

(quý)

BTV 

HU 

(tháng)

UBND 

huyện 

(tháng)

HĐND 

huyện 

(tháng)

TT Nội dung

Cấp trình và thời gian trình

Ghi chú
Cơ quan, đơn vị 

chủ trì

17
Nhiệm vụ lập Quy hoạch chung đô thị mới Mỏ

Trạng đến năm 2045, tỷ lệ 1/5.000
Phòng KT&HT 3 3

18

Báo cáo kết quả 03 năm triển khai thực hiện

Nghị quyết số 22-NQ/HU ngày 30/12/2020 của

Huyện ủy về tập trung phát triển kết cấu hạ tầng,

kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025.

Phòng KT&HT 3 3

19

Báo cáo tình hình thực hiện các dự án trên địa

bàn huyện quý I/2024; nhiệm vụ, giải pháp quý

II/2024

Phòng TC - KH 3 3

20

Báo cáo kết quả công tác bồi thường, giải phóng

mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện quý

I/2024; nhiệm vụ, giải pháp quý II/2024

Trung tâm PTQĐ 

và QLTTGT, XD, 

MT

3 3

21

Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU

ngày 27/02/2020 và Kết luận số 99-KL/TU ngày

18/5/2021 của BTV Tỉnh ủy về việc huy động

toàn dân tập trung thu gom, xử lý rác thải ra môi

trường quý I; nhiệm vụ, giải pháp quý II/2024

Phòng TN&MT 3 3

22

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 19-

CT/TU ngày 11/6/2020 và Kết luận số

120KL/TU ngày 08/8/2021 của BTV Tỉnh ủy về

tăng cường kiểm tra, thanh tra để xử lý vi phạm

trong quản lý và sử dụng đất đai quý I; nhiệm

vụ, giải pháp quý II/2024

Phòng TN&MT 3 3

22

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số

04/2015/QĐ-UBND ngày 22/6/2015 của UBND

huyện Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động

của Ban tiếp công dân huyện

Phòng TN&MT 3

24

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số

05/2015/QĐ-UBND ngày 22/6/2015 của UBND

huyện Ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân

tại Trụ sở tiếp công dân huyện

Văn phòng 

HĐND&UBND
3 VPQPPL

25

Quyết định ban hành quy chế đánh giá, xếp loại

cán bộ, công chức, viên chức huyện Yên Thế

năm 2024

Phòng Nội vụ 3

26
Báo cáo kết quả công tác CCHC quý I, phương

hướng, nhiệm vụ quý II năm 2024
Phòng Nội vụ 3

27
Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQGGNBV

huyện Yên Thế năm 2024

Phòng 

LĐTB&XH
3

28
Kế hoạch phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu

nạn trên địa bàn huyện năm 2024

Phòng 

NN&PTNT
3 tỉnh

Tháng 4 tỉnh

29
Báo cáo chi chuyển nguồn ngân sách huyện năm

2023
Phòng TC - KH 4 4 4

30

Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 07-CT/HU về

tăng cường công tác quản lý và bảo vệ rừng và

phát triển rừng trên địa bàn huyện

Phòng 

NN&PTNT
4 4

31
Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS

huyện Yên Thế lần thứ IV năm 2024
Phòng Dân tộc 4

Tháng 5



Huyện ủy 

(quý)

BTV 

HU 

(tháng)

UBND 

huyện 

(tháng)

HĐND 

huyện 

(tháng)

TT Nội dung

Cấp trình và thời gian trình

Ghi chú
Cơ quan, đơn vị 

chủ trì

32

Quyết định Ban hành Quy định chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn

phòng HĐND& UBND huyện Yên Thế

Văn phòng 

HĐND&UBND
5 VPQPPL

33

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 111-

NQ/TU ngày 11/6/2021 của Tỉnh ủy về chuyển

đổi số tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025, định

hướng đến năm 2030

Phòng VH&TT 5 5

34

Chỉ thị lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập

phòng cháy, chữa cháy rừng; diễn tập chiến đấu

xã trong khu vực phòng thủ năm 2024

Ban CHQS huyện 5 5

35

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ diễn tập phòng

cháy, chữa cháy rừng; diễn tập chiến đấu xã

trong khu vực phòng thủ năm 2024

Ban CHQS huyện 5

36

Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của

cử tri, của UB MTTQ tổ quốc, Thường trực, các

ban và các đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp thứ

X, HĐND huyện khóa XXII

Văn phòng 

HĐND&UBND
5 7

37
Quy hoạch chung đô thị mới Mỏ Trạng đến năm

2045, tỷ lệ 1/5.000
Phòng KT&HT 6 5 7

Tháng 6

38

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển

kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng,

nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối

năm 2024

Văn phòng 

HĐND&UBND
III 6 6 7

39

Báo cáo ước thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng

đầu năm, biện pháp thực hiện dự toán thu chi

ngân sách 6 tháng cuối năm 2024. Dự kiến phân

bổ kết dư ngân sách năm 2023

Phòng TC - KH 6 6 7

40
Báo cáo Quyết toán thu, chi Ngân sách Nhà

nước năm 2023
Phòng TC - KH 6 6 7

41

Báo cáo kết quả đầu tư XDCB, kế hoạch đầu tư

công 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6

tháng cuối năm 2024

Phòng TC - KH 6 6 7

42

Báo cáo việc thực hiện một số nhiệm vụ đột

xuất, phát sinh từ kỳ họp cuối năm 2023, HĐND

huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến

nay

Phòng TC - KH 6 6 7

43

Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng

phí 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6

tháng cuối năm 2024

Phòng TC - KH 6 6 7

44

Kết quả thực hiện công tác quản lý đất đai, tài

nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường 6 tháng

đầu năm; nhiệm vụ, biện pháp chủ yếu thực hiện

6 tháng cuối năm 2024

Phòng Tài nguyên 

và Môi trường
6 6 7

45

Báo cáo công tác tiếp dân giải quết đơn thư

khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm 2024; phương

hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Thanh tra huyện 6 6 7



Huyện ủy 

(quý)

BTV 

HU 

(tháng)

UBND 

huyện 

(tháng)

HĐND 

huyện 

(tháng)
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Cấp trình và thời gian trình

Ghi chú
Cơ quan, đơn vị 

chủ trì

46

Báo cáo kết quả công tác bồi thường, giải phóng

mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện 6 tháng

đấu năm 2024; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối

năm 2024

Trung tâm PTQĐ 

và QLTTGT, XD, 

MT

6 6 7

47

Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU

ngày 27/02/2020 và Kết luận số 99-KL/TU ngày

18/5/2021 của BTV Tỉnh ủy về việc huy động

toàn dân tập trung thu gom, xử lý rác thải ra môi

trường 6 tháng đầu năm; giải pháp, nhiệm vụ 6

tháng cuối năm 2024

Phòng TN&MT 6 6

48

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 19-

CT/TU ngày 11/6/2020 và Kết luận số

120KL/TU ngày 08/8/2021 của Ban Thường vụ

Tỉnh ủy về tăng cường kiểm tra, thanh tra để xử

lý vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai 6

tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng

cuối năm 2024

Phòng TN&MT 6 6

49

Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng chống

tội phạm, vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm

2024; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm

2024

Công an huyện 6 7

50

Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của

UBND huyện 6 tháng đầu năm 2024; nhiệm vụ,

giải pháp chủ yếu thực hiện 6 tháng cuối năm

2024

Văn phòng 

HĐND&UBND
6 7

51

Báo cáo kết quả cải cách hành chính, nhiệm vụ

trọng tâm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị,

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 6 tháng đầu

năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

2024

Phòng Nội vụ 6

52
Quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ,

quyền hạn của Thanh tra huyện Yên Thế
Thanh tra huyện 6

VB 

QPPL

Tháng 7

53

Quy hoạch phân khu chức năng Khu đô thị nghỉ

dưỡng, vui chơi giải trí và sân Golf Yên Thế tại

hồ Cầu Rễ (xã Tiến Thắng)

Phòng KT&HT 8 7 10

54

Báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị 07/CT-HU về

tăng cường công tác quản lý và bảo vệ rừng và

phát triển rừng trên địa bàn huyện

Phòng Nông 

nghiệp và PTNT
7 7

Tháng 8

55

Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-

HU về phát triển nông nghiệp bền vững trên địa

bàn huyện, giai đoạn 2021-2025

Phòng Nông 

nghiệp và PTNT
8 8

56

Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU

ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về

tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với

công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước,

chống thất thu trên địa bàn tỉnh

Phòng TC-KH 8 8



Huyện ủy 

(quý)

BTV 

HU 

(tháng)

UBND 

huyện 

(tháng)

HĐND 
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(tháng)
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Cấp trình và thời gian trình

Ghi chú
Cơ quan, đơn vị 

chủ trì

57

Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý,

sử dụng phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và

điều hành tác nghiệp (BG Office) của HĐND,

UBND huyện Yên Thế

Văn phòng 

HĐND&UBND
8

Tháng 9

58

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển

kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; phương hướng,

nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu 3 tháng cuối

năm 2024

Văn phòng 

HĐND&UBND
9 9

59
Kết quả thu, chi ngân sách 9 tháng đầu năm,

biện pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2024
Phòng TC - KH 9 9

60

Báo cáo tình hình thực hiện các dự án trọng

điểm trên địa bàn huyện 9 tháng đầu năm 2024;

nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2024

Phòng TC-KH 9 9

61

Báo cáo kết quả công tác bồi thường, giải phóng

mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện 9 tháng

đấu năm; nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm

2024

Trung tâm PTQĐ 

và QLTTGT, XD, 

MT

9 9

62

Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU

ngày 27/02/2020 và Kết luận số 99-KL/TU ngày

18/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc

huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý rác

thải ra môi trường 9 tháng đầu năm; phương

hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024.

Phòng TN&MT 9 9

63

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 19-

CT/TU ngày 11/6/2020 và Kết luận số 120-

KL/TU ngày 08/8/2021 của Ban Thường vụ

Tỉnh ủy về tăng cường kiểm tra, thanh tra để xử

lý vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai 9

tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 3

tháng cuối 2024

Phòng TN&MT 9 9

64

Kế hoạch tổ chức hội nghị xúc tiến Quảng bá

sản phẩm gà đồi Yên Thế và các sản phẩm

OCOP, sản phẩm đặc trưng năm 2024

Phòng KT&HT 9

65
Kế hoạch biên chế hành chính sự nghiệp năm

2024
Phòng Nội vụ 9

66

Báo cáo kết quả công tác CCHC 6 tháng đầu

năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

2024

Phòng Nội vụ 9

67

Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính 9

tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ quý IV

năm 2024

Phòng Nội vụ 9

68
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi

công dân nhập ngũ năm 2024
Ban CHQS huyện 9

69

Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo

công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm

2024

Ban CHQS huyện 9 9

Tháng 10



Huyện ủy 
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BTV 

HU 

(tháng)

UBND 
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(tháng)
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chủ trì

70

Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU

ngày 26/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về

lãnh đạo đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển

ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực

điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai

đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên

địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2023 và những năm

tiếp theo

Công an huyện 10 10

71

Kế hoạch gặp mặt 80 năm Ngày thành lập Quân

đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-

22/12/2024)

Ban CHQS huyện 10 10

72

Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của

cử tri của Ủy ban MTTQ, Thường trực, các ban

và các đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp giữa

năm, HĐND huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 -

2026

Văn phòng 

HĐND&UBND
10 12

73

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-

NQ/TW Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành

Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp,

nông dân, nông thôn

Phòng Nông 

nghiệp và PTNT
10

Tháng 11

74

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển

kinh tế - xã hội năm 2024; phương hướng,

nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2025

Văn phòng 

HĐND&UBND
IV 11 11 12

75

Báo cáo tình hình ước thực hiện dự toán NSNN

năm 2024; dự toán và phân bổ dự toán NSNN

năm 2025

Phòng TC - KH 11 11 12

76

Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư XDCB, kế

hoạch đầu tư công năm 2024; nhiệm vụ, biện

pháp năm 2025

Phòng TC - KH 11 11 12

77
Kế hoạch đầu tư công, chương trình Mục tiêu

Quốc gia năm 2025 (dự kiến)
Phòng TC - KH 11 11 12

78 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 Phòng TC - KH 11 11 12

79

Báo cáo kết thực hành tiết kiệm chống lãng phí

năm 2024; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm

2025

Phòng TC - KH 11 11 12

80

Báo cáo việc thực hiện một số nhiệm vụ đột

xuất, phát sinh từ kỳ họp giữa năm HĐND

huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay

Phòng TC - KH 11 11 12

81

Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý đất

đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường

đầu năm 2024; nhiệm vụ, biện pháp chủ yếu

thực hiện năm 2025

Phòng Tài nguyên 

và Môi trường
11 11 12

82 Kế hoạch sử dụng đất huyện Yên Thế năm 2025
Phòng Tài nguyên 

và Môi trường
11 11 12

83
Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư

KNTC năm 2024, nhiệm vụ, giải pháp năm 2025
Thanh tra huyện 11 11 12

84
Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm

2024, nhiệm vụ giải pháp năm 2025
Thanh tra huyện 11 11 12
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85
Kế hoạch thăm và tặng quà Tết Nguyên đán Ất

Tỵ năm 2025

Phòng LĐ-

B&XH
11 11

86

Báo cáo kết quả công tác của UBND huyện năm

2023; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện

năm 2024

Văn phòng 

HĐND&UBND
11 12

87

Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng chống

tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2024 và nhiệm

vụ, giải pháp năm 2025

Công an huyện 11 12

88
Quyết định ban hành Chương trình công tác năm

2025 của UBND huyện

Văn phòng 

HĐND&UBND
11

89 Kế hoạch tổ chức Lễ hội Yên Thế năm 2025 Phòng VH&TT 11

Tháng 12

90
Báo cáo kết quả thực hiện các dự án năm 2024;

nhiệm vụ, giải pháp năm 2025
Phòng TC-KH 12 12

91

Báo cáo kết quả công tác bồi thường, giải phóng

mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện năm

2024; nhiệm vụ, giải pháp năm 2025

Trung tâm PTQĐ 

và QLTTGT, XD, 

MT

12 12

92

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực

hiện bàn giao mốc giới xây dựng tại các khu đô

thị, khu dân cư và quản lý trật tự xây dựng trên

địa bàn huyện Yên Thế năm 2025

Phòng KT&HT 12

93

Báo cáo kết quả CCHC, NVTT của người đứng

đầu cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị

trấn năm 2024

Phòng Nội vụ 12

94
Báo cáo kết quả công tác CCHC năm 2024;

phương hướng, nhiệm vụ năm 2025
Phòng Nội vụ 12

95 Kế hoạch chuyển đổi số năm 2025 Phòng VH&TT 12

96 Kế hoạch đấu giá Quyền sử dụng đất năm 2025

Trung tâm PTQĐ 

và QLTTGT, XD, 

MT

12
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